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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NGOẠI VỤ TỈNH QUẢNG NAM
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010;
Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010;
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh tại Công văn số 1071/TTg-TCCV ngày 30/6/2009;
Xét đề nghị của Giám đốc Ngoại vụ tại Tờ trình số 164/TTr-SNgV ngày 12/8/2009 ngày 12/8/2009 và Tổ trưởng Tổ tiếp nhận, xử lý quy định hành chính (Chánh Văn phòng) của UBND tỉnh,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam.

1. Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành thì áp dụng đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.
2. Trường hợp thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa công bố tại Quyết định này hoặc có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này thì được áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.
Điều 2. Giám đốc Sở Ngoại vụ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ trưởng Tổ Tiếp nhận, xử lý quy định hành chính tỉnh (Chánh Văn phòng) thường xuyên cập nhật để trình UBND tỉnh công bố những thủ tục hành chính nêu tại Khoản 1 Điều 1 Quyết định này. Thời hạn cập nhật hoặc loại bỏ thủ tục hành chính này chậm nhất không quá 10 ngày kể từ ngày văn bản quy định thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành.

Đối với các thủ tục hành chính nêu tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này, Giám đốc Sở Ngoại vụ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ trưởng Tổ Tiếp nhận, xử lý quy định hành chính tỉnh (Chánh Văn phòng) công bố thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày phát hiện có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này hoặc thủ tục hành chính chưa được công bố.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Tổ CTCCTTHC Thủ tướng
 Chính phủ;
- TTTU, TTHĐND;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP; Phòng HCTC “1 cửa”;
- Tổ TNXLQĐHC tỉnh;
- Lưu: VT, HC Na (18).
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Lê Minh Ánh


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN


GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NGOẠI VỤ TỈNH QUẢNG NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2690  /QĐ-UBND  ngày 13    /8/2009

của UBND tỉnh Quảng Nam)


PHẦN 1.  DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NGOẠI VỤ.

		Stt

		Tên thủ tục hành chính



		I. Lĩnh vực: Công tác Lãnh sự - Ngoại giao



		1

		Thẩm tra trình UBND tỉnh cho phép sử dụng thẻ doanh nhân APEC (thẻ ABTC) (Đối với Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc; Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng hoặc Trưởng/Phó trưởng phòng đang làm việc tại các doanh nghiệp nhà nước do UBND tỉnh ra quyết định thành lập hoặc trực tiếp quản lý)



		2

		Thẩm tra trình UBND tỉnh cho phép sử dụng thẻ doanh nhân APEC (thẻ ABTC) (Đối với Công chức, viên chức các Sở, Ban, Ngành có nhiệm vụ tham dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và các hoạt động kinh tế của APEC)



		3

		 Thẩm tra trình UBND tỉnh cho phép sử dụng thẻ doanh nhân APEC (thẻ ABTC) (Đối với doanh nhân Việt Nam xin cấp lại thẻ ABTC  thuộc trường hợp doanh nhân vi phạm pháp luật đang trong quá trình bị cơ quan có thẩm quyền điều tra, xử lý; đang phải chấp hành hình phạt hoặc đã chấp hành xong nhưng chưa được xoá án tích)  



		4

		Thẩm tra trình UBND tỉnh cho phép sử dụng thẻ doanh nhân APEC (thẻ ABTC) (Đối với Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc; Giám đốc, Phó giám đốc các doanh nghiệp; Kế toán trưởng hoặc người có chức danh Trưởng phòng trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh)



		5

		Thẩm tra trình UBND tỉnh cho phép sử dụng thẻ doanh nhân APEC (thẻ ABTC) (Đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch, Phó Chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn; Chủ tịch ban quản trị hợp tác xã, Chủ nhiệm hợp tác xã)



		6

		Thẩm tra trình UBND tỉnh cho phép sử dụng thẻ doanh nhân APEC (thẻ ABTC) (Đối với Trưởng ban, Phó trưởng ban, Kế toán trưởng hoặc Trưởng/Phó phòng thuộc Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Nam Giang, Ban Quản lý Phát triển Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc và các đối tượng khác có  yêu cầu cần thiết phải thực hiện cam kết thương mại với các nước và vùng lãnh thổ thành viên tham gia chương trình ABTC).



		7

		Thẩm tra trình UBND tỉnh cho phép cán bộ, công chức đi công tác nước ngoài.



		8

		Thẩm tra trình UBND tỉnh cho phép cán bộ, công chức đi nước ngoài vì việc riêng



		9

		Thẩm định hồ sơ trình UBND tỉnh cho phép doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tổ chức  hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh.



		II. Lĩnh vực: Công tác Phi Chính phủ nước ngoài.



		1

		Thẩm định trình phê duyệt tiếp nhận viện trợ phi chính phủ nước ngoài (PCPNN)





PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NGOẠI VỤ.



I. Lĩnh vực Công tác Lãnh sự - Ngoại giao:



1. Thẩm tra trình UBND tỉnh cho phép sử dụng thẻ doanh nhân APEC (thẻ ABTC) (Đối với Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc; Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng hoặc Trưởng/Phó trưởng phòng đang làm việc tại các doanh nghiệp nhà nước do UBND tỉnh ra quyết định thành lập hoặc trực tiếp quản lý.

		* Trình tự thực hiện: 



		Bước 1: Cá nhân xin phép sử dụng thẻ ABTC nộp đầy đủ giấy tờ hợp lệ theo hướng dẫn tại mục 7 của biểu mẫu này và nộp Hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam.


Bước 2: Cán bộ phụ trách Lãnh sự (Sở Ngoại vụ) tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ


Bước 3: Lấy ý kiến của các cơ quan chức năng liên quan, trong vòng 10 ngày làm việc, các cơ quan chức năng liên quan có văn bản trả lời cho Sở ngoại vụ


Bước 4: Thẩm tra hồ sơ và đề xuất ý kiến giải quyết việc cho phép sử dụng thẻ ABTC, trình UBND tỉnh Quảng Nam quyết định


Bước 5: Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam xem xét, giải quyết trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được văn bản trình của Sở Ngoại vụ


Bước 6: Cá nhân xin phép sử dụng thẻ hoặc ngưòi được uỷ quyền hợp pháp trực tiếp đến nhận kết quả tại Sở Ngoại vụ.






		* Cách thức thực hiện:



		         Hồ sơ được nộp và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam






		* Thành phần, số lượng hồ sơ:



		a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Tờ khai đề nghị cho phép sử dụng thẻ ABTC (theo mẫu);


- Hộ chiếu của cá nhân xin cấp thẻ ABTC (Bản sao có chứng thực);


- Quyết định thành lập doanh nghiệp (Bản sao có chứng thực); 


- Quyết định bổ nhiệm chức vụ hoặc văn bản chứng minh chức vụ, vị trí công tác của cá nhân xin sử dụng thẻ ABTC (Bản sao có chứng thực);


- Tài liệu chứng minh năng lực sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, khả năng hợp tác với đối tác các nước hoặc vùng lãnh thổ thành viên tham gia chương trình ABTC hoặc việc thực hiện hạn ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp, như: các loại hợp đồng của doanh nghiệp ký kết với các đối tác trong và ngoài nước, báo cáo doanh thu, báo cáo tình hình thực hiện hạn ngạch xuất nhập khẩu đối với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu (bản sao có chứng thực)


b) Số lượng hồ sơ:        05 (bộ) 






		* Thời hạn giải quyết: 17 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ






		* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:   Cá nhân





		* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam


c) Cơ quan phối hợp (nếu có):


- Sở Kế hoạch và đầu tư hoặc cơ quan ra Quyết định thành lập doanh nghiệp


- Cục thuế

- Cục Hải quan


- Công an tỉnh


- Các BQL các Khu công nghiêp, Khu Kinh tế nơi các doanh nhân làm việc





		* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:     Quyết định hành chính



		* Lệ phí:   không





		* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


Tờ Khai đề nghị xét, cho phép sử dụng thẻ ABTC






		* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


- Có hộ chiếu còn giá trị do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp;


- Có nhu cầu đi lại thường xuyên, ngắn hạn tới các nền kinh tế thành viên (tham gia chương trình) ABTC để ký kết, thực hiện các cam kết kinh doanh trong khu vực APEC;


- Doanh nhân phải là người làm việc ở các doanh nghiệp có năng lực sản xuất, kinh doanh thực thụ hoặc phải có hạn ngạch xuất nhập khẩu sang các nền kinh tế thành viên, và phải là người đại diện cho doanh nghiệp đó khi thực hiện việc ký kết hoặc thực hiện cam kết kinh doanh, đầu tư, thương mại trong khối


- Không thuộc diện chưa được xuất cảnh theo quy định của pháp luật, bao gồm các trường hợp sau:

 + Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang có nghĩa vụ thi hành bản án hình sự hoặc đang bị cơ quan điều tra yêu cầu chưa cho xuất cảnh hoặc chưa cấp hộ chiếu để phục vụ công tác điều tra tội phạm;


 + Người đang có nghĩa vụ thi hành bản án; chờ giải quyết các tranh chấp về dân sự, kinh tế, hành chính; chờ để thi hành quyết định xử phạt hành chính; đang có nghĩa vụ nộp thuế hoặc các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật Việt Nam, trừ các trường hợp có đặt tiền, đặt tài sản, bảo lãnh bằng tài sản hoặc có biện pháp bảo đảm khác để thực hiện nghĩa vụ đó;


+ Người đã vi phạm quy chế xuất nhập cảnh bị xử phạt từ cảnh cáo hành chính trở lên thì chưa được xuất cảnh trong thời gian từ 01 đến 05 năm tính từ ngày bị xử lý vi phạm;


+ Người bị nước ngoài trục xuất vì vi phạm pháp luật của nước sở tại, nếu hành vi đó là nghiêm trọng, có hại cho lợi ích và uy tín của Việt Nam thì chưa được xuất cảnh trong thời gian từ 01 đến 05 năm, tính từ ngày trở về Việt Nam.;


+ Người mà Bộ Y tế đề nghị chưa cho xuất cảnh vì lý do y tế;


+ Các trường hợp khác vì lý do bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.





		* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


    - Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28 tháng 2 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo


   - Thông tư hướng dẫn số 10/2006/TT-BCA ngày 18/9/2006 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của Doanh nhân APEC theo Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28 tháng 2 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ. Thông tư có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.


    - Quyết định số 48/2008/QĐ-UBND ngày 05/12/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục  xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.



		Đính kèm:



		Mẫu tờ khai xin phép sử dụng thẻ ABTC



TÊN CQ/DOANH NGHIỆP
     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Số:……
                                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




   -------------------------------


TỜ KHAI XIN PHÉP SỬ DỤNG THẺ ABTC

Kính gửi:



- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam;






- Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam.


1. Họ và tên:....................................................................2. Nam, nữ:........................  


3. Sinh ngày............tháng..........năm.................tại


4. Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú:.......................................................................


5. Hộ chiếu số:..................................................Loại:.................................................


6. Cấp ngày:............/.........../............... Giá trị đến ngày............/............./..............


7. Cơ quan cấp:..........................................................................................................


8. Tên cơ quan/ doanh nghiệp: ……………………………………………………
……………………………………………………………………………


Địa chỉ:……………………………………………………………………………...


Điện thoại:…………………………………………………………………………..


9. Chức vụ hoặc nghề nghiệp:...................................................................................


10. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Quyết định thành lập doanh nghiệp số: …………………………………, ngày …………………………, do …………….


………………………………….. cấp.


Ngành nghề kinh doanh: 
…………………………………………………………………………….



……………………………………………………………………………



…………………………………………………………………………


Đề nghị xét, cho phép cấp thẻ ABTC đến nền kinh tế thành viên:...................... …………………………………………………....................................................


Mục đích:…………………………………………………………………………


......................................................................................................................


Kính đề nghị quý cơ quan xem xét, giải quyết./.


                  Xác nhận                                          
Người đề nghị



(Ký và ghi rõ họ tên)



                                                                                                                                                                       Làm tại.......................ngày...../...../..............

            Thủ trưởng doanh nghiệp hoặc cơ quan                    


            trực tiếp quản lý người đề nghị xét, cho phép


            sử dụng thẻ ABTC xác nhận lời khai trên là đúng


            Ngày............tháng............năm.....................


 (Người xác nhận ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)






2. Thẩm tra trình UBND tỉnh cho phép sử dụng thẻ doanh nhân APEC (thẻ ABTC) (Đối với Công chức, viên chức các Sở, Ban, Ngành có nhiệm vụ tham dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và các hoạt động kinh tế của APEC)


		* Trình tự thực hiện: 



		Bước 1: Cá nhân xin phép sử dụng thẻ ABTC nộp đầy đủ giấy tờ hợp lệ theo hướng dẫn tại mục 7 của biểu mẫu này và nộp Hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam.


Bước 2: Cán bộ phụ trách Lãnh sự (Sở Ngoại vụ) tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ


Bước 3: Lấy ý kiến của các cơ quan chức năng liên quan, trong vòng 10 ngày làm việc, các cơ quan chức năng liên quan có văn bản trả lời cho Sở ngoại vụ


Bước 4: Thẩm tra hồ sơ và đề xuất ý kiến giải quyết việc cho phép sử dụng thẻ ABTC, trình UBND tỉnh Quảng Nam quyết định


Bước 5: Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam xem xét, giải quyết trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được văn bản trình của Sở Ngoại vụ


Bước 6: Cá nhân xin phép sử dụng thẻ hoặc ngưòi được uỷ quyền hợp pháp trực tiếp đến nhận kết quả tại Sở Ngoại vụ.






		* Cách thức thực hiện:



		         Hồ sơ được nộp và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam






		* Thành phần, số lượng hồ sơ:



		a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Tờ khai đề nghị cho phép sử dụng thẻ ABTC (theo mẫu);


- Hộ chiếu của cá nhân xin cấp thẻ ABTC (Bản sao có chứng thực);


- Thư mời hoặc các văn bản, giấy tờ liên quan đến việc thực hiện cam kết thương mại với các nước và vùng lãnh thổ thành viên tham gia chương trình ABTC (Bản sao có chứng thực) 


b) Số lượng hồ sơ:          02 (bộ) 






		* Thời hạn giải quyết: 12 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ 



		* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:   Cá nhân





		* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam


c) Cơ quan phối hợp - Công an tỉnh



		* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:     Quyết định hành chính



		* Lệ phí:   không





		* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


Tờ Khai đề nghị xét, cho phép sử dụng thẻ ABTC






		* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


- Có hộ chiếu còn giá trị do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp;


- Có nhu cầu đi lại thường xuyên, ngắn hạn tới các nền kinh tế thành viên (tham gia chương trình) ABTC để ký kết, thực hiện các cam kết kinh doanh trong khu vực APEC;


 - Không thuộc diện chưa được xuất cảnh theo quy định của pháp luật, bao gồm các trường hợp sau:

 + Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang có nghĩa vụ thi hành bản án hình sự hoặc đang bị cơ quan điều tra yêu cầu chưa cho xuất cảnh hoặc chưa cấp hộ chiếu để phục vụ công tác điều tra tội phạm;


 + Người đang có nghĩa vụ thi hành bản án; chờ giải quyết các tranh chấp về dân sự, kinh tế, hành chính; chờ để thi hành quyết định xử phạt hành chính; đang có nghĩa vụ nộp thuế hoặc các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật Việt Nam, trừ các trường hợp có đặt tiền, đặt tài sản, bảo lãnh bằng tài sản hoặc có biện pháp bảo đảm khác để thực hiện nghĩa vụ đó;


+ Người đã vi phạm quy chế xuất nhập cảnh bị xử phạt từ cảnh cáo hành chính trở lên thì chưa được xuất cảnh trong thời gian từ 01 đến 05 năm tính từ ngày bị xử lý vi phạm;


+ Người bị nước ngoài trục xuất vì vi phạm pháp luật của nước sở tại, nếu hành vi đó là nghiêm trọng, có hại cho lợi ích và uy tín của Việt Nam thì chưa được xuất cảnh trong thời gian từ 01 đến 05 năm, tính từ ngày trở về Việt Nam.;


+ Người mà Bộ Y tế đề nghị chưa cho xuất cảnh vì lý do y tế;


+ Các trường hợp khác vì lý do bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.





		* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


    - Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28 tháng 2 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo


   - Thông tư hướng dẫn số 10/2006/TT-BCA ngày 18/9/2006 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của Doanh nhân APEC theo Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28 tháng 2 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ. Thông tư có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.


    - Quyết định số 48/2008/QĐ-UBND ngày 05/12/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục  xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.





Đính kèm:


		Mẫu tờ khai xin phép sử dụng thẻ ABTC



TÊN CQ/DOANH NGHIỆP
     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Số:……
                                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




   -------------------------------


TỜ KHAI XIN PHÉP SỬ DỤNG THẺ ABTC

Kính gửi:



- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam;






- Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam.


1. Họ và tên:....................................................................2. Nam, nữ:........................  


3. Sinh ngày............tháng..........năm.................tại


4. Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú:.......................................................................


5. Hộ chiếu số:..................................................Loại:.................................................


6. Cấp ngày:............/.........../............... Giá trị đến ngày............/............./..............


7. Cơ quan cấp:..........................................................................................................


8. Tên cơ quan/ doanh nghiệp: ……………………………………………………
……………………………………………………………………………


Địa chỉ:……………………………………………………………………………...


Điện thoại:…………………………………………………………………………..


9. Chức vụ hoặc nghề nghiệp:...................................................................................


10. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Quyết định thành lập doanh nghiệp số: …………………………………, ngày …………………………, do …………….


………………………………….. cấp.


Ngành nghề kinh doanh: 
…………………………………………………………………………….



……………………………………………………………………………



…………………………………………………………………………


Đề nghị xét, cho phép cấp thẻ ABTC đến nền kinh tế thành viên:...................... …………………………………………………....................................................


Mục đích:…………………………………………………………………………


......................................................................................................................


Kính đề nghị quý cơ quan xem xét, giải quyết./.


                  Xác nhận                                          
Người đề nghị



(Ký và ghi rõ họ tên)



                                                                                                                                                                       Làm tại.......................ngày...../...../..............

            Thủ trưởng doanh nghiệp hoặc cơ quan                    


            trực tiếp quản lý người đề nghị xét, cho phép


            sử dụng thẻ ABTC xác nhận lời khai trên là đúng


            Ngày............tháng............năm.....................


 (Người xác nhận ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)






3. Thẩm tra trình UBND tỉnh cho phép sử dụng thẻ doanh nhân APEC (thẻ ABTC) (Đối với doanh nhân Việt Nam xin cấp lại thẻ ABTC  thuộc trường hợp doanh nhân vi phạm pháp luật đang trong quá trình bị cơ quan có thẩm quyền điều tra, xử lý; đang phải chấp hành hình phạt hoặc đã chấp hành xong nhưng chưa được xoá án tích) 


		* Trình tự thực hiện: 



		Bước 1: Cá nhân xin phép sử dụng thẻ ABTC nộp đầy đủ giấy tờ hợp lệ theo hướng dẫn tại mục 7 của biểu mẫu này và nộp Hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam.


Bước 2: Cán bộ phụ trách Lãnh sự (Sở Ngoại vụ) tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ


Bước 3: Lấy ý kiến của các cơ quan chức năng liên quan, trong vòng 10 ngày làm việc, các cơ quan chức năng liên quan có văn bản trả lời cho Sở ngoại vụ


Bước 4: Thẩm tra hồ sơ và đề xuất ý kiến giải quyết việc cho phép sử dụng thẻ ABTC, trình UBND tỉnh Quảng Nam quyết định


Bước 5: Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam xem xét, giải quyết trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được văn bản trình của Sở Ngoại vụ


Bước 6: Cá nhân xin phép sử dụng thẻ hoặc ngưòi được uỷ quyền hợp pháp trực tiếp đến nhận kết quả tại Sở Ngoại vụ.






		* Cách thức thực hiện:



		         Hồ sơ được nộp và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam






		* Thành phần, số lượng hồ sơ:



		a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Tờ khai đề nghị cho phép sử dụng thẻ ABTC (theo mẫu);


- Hộ chiếu của cá nhân xin cấp thẻ ABTC (Bản sao có chứng thực);


- Quyết định thành lập doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp nhà nước), hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh) (Bản sao có chứng thực); 


- Quyết định bổ nhiệm chức vụ hoặc văn bản chứng minh chức vụ, vị trí công tác của cá nhân xin sử dụng thẻ ABTC (Bản sao có chứng thực);


- Tài liệu chứng minh năng lực sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, khả năng hợp tác với đối tác các nước hoặc vùng lãnh thổ thành viên tham gia chương trình ABTC hoặc việc thực hiện hạn ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp, như: các loại hợp đồng của doanh nghiệp ký kết với các đối tác trong và ngoài nước, báo cáo doanh thu, báo cáo tình hình thực hiện hạn ngạch xuất nhập khẩu đối với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu (bản sao có chứng thực)


            - Kết luận của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, cơ quan Thi hành án các cấp về việc doanh nhân không vi phạm pháp luật hoặc đã chấp hành xong các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.


b) Số lượng hồ sơ:          05 (bộ) 






		* Thời hạn giải quyết: 17 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ 



		* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:   Cá nhân





		* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam


c) Cơ quan phối hợp (nếu có):


- Sở Kế hoạch và đầu tư hoặc cơ quan ra Quyết định thành lập doanh nghiệp


- Cục thuế


- Cục Hải quan


- Công an tỉnh


- Các BQL các Khu công nghiêp, Khu Kinh tế nơi các doanh nhân làm việc






		* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:     Quyết định hành chính



		* Lệ phí:   không





		* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


Tờ Khai đề nghị xét, cho phép sử dụng thẻ ABTC






		* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


- Có hộ chiếu còn giá trị do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp;


- Có nhu cầu đi lại thường xuyên, ngắn hạn tới các nền kinh tế thành viên (tham gia chương trình) ABTC để ký kết, thực hiện các cam kết kinh doanh trong khu vực APEC;


- Doanh nhân phải là người làm việc ở các doanh nghiệp có năng lực sản xuất, kinh doanh thực thụ hoặc phải có hạn ngạch xuất nhập khẩu sang các nền kinh tế thành viên, và phải là người đại diện cho doanh nghiệp đó khi thực hiện việc ký kết hoặc thực hiện cam kết kinh doanh, đầu tư, thương mại trong khối


 - Không thuộc diện chưa được xuất cảnh theo quy định của pháp luật, bao gồm các trường hợp sau:

 + Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang có nghĩa vụ thi hành bản án hình sự hoặc đang bị cơ quan điều tra yêu cầu chưa cho xuất cảnh hoặc chưa cấp hộ chiếu để phục vụ công tác điều tra tội phạm;


 + Người đang có nghĩa vụ thi hành bản án; chờ giải quyết các tranh chấp về dân sự, kinh tế, hành chính; chờ để thi hành quyết định xử phạt hành chính; đang có nghĩa vụ nộp thuế hoặc các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật Việt Nam, trừ các trường hợp có đặt tiền, đặt tài sản, bảo lãnh bằng tài sản hoặc có biện pháp bảo đảm khác để thực hiện nghĩa vụ đó;


+ Người đã vi phạm quy chế xuất nhập cảnh bị xử phạt từ cảnh cáo hành chính trở lên thì chưa được xuất cảnh trong thời gian từ 01 đến 05 năm tính từ ngày bị xử lý vi phạm;


+ Người bị nước ngoài trục xuất vì vi phạm pháp luật của nước sở tại, nếu hành vi đó là nghiêm trọng, có hại cho lợi ích và uy tín của Việt Nam thì chưa được xuất cảnh trong thời gian từ 01 đến 05 năm, tính từ ngày trở về Việt Nam.;


+ Người mà Bộ Y tế đề nghị chưa cho xuất cảnh vì lý do y tế;


+ Các trường hợp khác vì lý do bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.





		* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


    - Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28 tháng 2 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo


   - Thông tư hướng dẫn số 10/2006/TT-BCA ngày 18/9/2006 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của Doanh nhân APEC theo Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28 tháng 2 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ. Thông tư có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.


    - Quyết định số 48/2008/QĐ-UBND ngày 05/12/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục  xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.





Đính kèm:


		Mẫu tờ khai xin phép sử dụng thẻ ABTC



TÊN CQ/DOANH NGHIỆP
     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Số:……
                                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




   -------------------------------


TỜ KHAI XIN PHÉP SỬ DỤNG THẺ ABTC

Kính gửi:



- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam;






- Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam.


1. Họ và tên:....................................................................2. Nam, nữ:........................  


3. Sinh ngày............tháng..........năm.................tại


4. Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú:.......................................................................


5. Hộ chiếu số:..................................................Loại:.................................................


6. Cấp ngày:............/.........../............... Giá trị đến ngày............/............./..............


7. Cơ quan cấp:..........................................................................................................


8. Tên cơ quan/ doanh nghiệp: ……………………………………………………
……………………………………………………………………………


Địa chỉ:……………………………………………………………………………...


Điện thoại:…………………………………………………………………………..


9. Chức vụ hoặc nghề nghiệp:...................................................................................


10. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Quyết định thành lập doanh nghiệp số: …………………………………, ngày …………………………, do …………….


………………………………….. cấp.


Ngành nghề kinh doanh: 
…………………………………………………………………………….



……………………………………………………………………………



…………………………………………………………………………


Đề nghị xét, cho phép cấp thẻ ABTC đến nền kinh tế thành viên:...................... …………………………………………………....................................................


Mục đích:…………………………………………………………………………


......................................................................................................................


Kính đề nghị quý cơ quan xem xét, giải quyết./.


                  Xác nhận                                          
Người đề nghị



(Ký và ghi rõ họ tên)



                                                                                                                                                                       Làm tại.......................ngày...../...../..............

            Thủ trưởng doanh nghiệp hoặc cơ quan                    


            trực tiếp quản lý người đề nghị xét, cho phép


            sử dụng thẻ ABTC xác nhận lời khai trên là đúng


            Ngày............tháng............năm.....................


 (Người xác nhận ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)






4. Thẩm tra trình UBND tỉnh cho phép sử dụng thẻ doanh nhân APEC (thẻ ABTC) (Đối với Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc; Giám đốc, Phó giám đốc các doanh nghiệp; Kế toán trưởng hoặc người có chức danh Trưởng phòng trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh)


		* Trình tự thực hiện: 



		Bước 1: Cá nhân xin phép sử dụng thẻ ABTC nộp đầy đủ giấy tờ hợp lệ theo hướng dẫn tại mục 7 của biểu mẫu này và nộp Hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam.


Bước 2: Cán bộ phụ trách Lãnh sự (Sở Ngoại vụ) tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ


Bước 3: Lấy ý kiến của các cơ quan chức năng liên quan, trong vòng 10 ngày làm việc, các cơ quan chức năng liên quan có văn bản trả lời cho Sở ngoại vụ


Bước 4: Thẩm tra hồ sơ và đề xuất ý kiến giải quyết việc cho phép sử dụng thẻ ABTC, trình UBND tỉnh Quảng Nam quyết định


Bước 5: Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam xem xét, giải quyết trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được văn bản trình của Sở Ngoại vụ


Bước 6: Cá nhân xin phép sử dụng thẻ hoặc ngưòi được uỷ quyền hợp pháp trực tiếp đến nhận kết quả tại Sở Ngoại vụ.






		* Cách thức thực hiện:



		         Hồ sơ được nộp và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam






		* Thành phần, số lượng hồ sơ:



		a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Tờ khai đề nghị cho phép sử dụng thẻ ABTC (theo mẫu);


- Hộ chiếu của cá nhân xin cấp thẻ ABTC (Bản sao có chứng thực);


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Bản sao có chứng thực); 


- Quyết định bổ nhiệm chức vụ hoặc văn bản chứng minh chức vụ, vị trí công tác của cá nhân xin sử dụng thẻ ABTC (Bản sao có chứng thực);


- Tài liệu chứng minh năng lực sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, khả năng hợp tác với đối tác các nước hoặc vùng lãnh thổ thành viên tham gia chương trình ABTC hoặc việc thực hiện hạn ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp, như: các loại hợp đồng của doanh nghiệp ký kết với các đối tác trong và ngoài nước, báo cáo doanh thu, báo cáo tình hình thực hiện hạn ngạch xuất nhập khẩu đối với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu (bản sao có chứng thực)


b) Số lượng hồ sơ:          05         (bộ) 






		* Thời hạn giải quyết: 17 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ 



		* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:   Cá nhân





		



		* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam


c) Cơ quan phối hợp (nếu có):


- Sở Kế hoạch và đầu tư hoặc cơ quan ra Quyết định thành lập doanh nghiệp


- Cục thuế


- Cục Hải quan


- Cục Hải quan


- Các BQL các Khu công nghiêp, Khu Kinh tế nơi các doanh nhân làm việc






		* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:     Quyết định hành chính



		* Lệ phí:   không





		* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


Tờ Khai đề nghị xét, cho phép sử dụng thẻ ABTC






		* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


- Có hộ chiếu còn giá trị do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp;


- Có nhu cầu đi lại thường xuyên, ngắn hạn tới các nền kinh tế thành viên (tham gia chương trình) ABTC để ký kết, thực hiện các cam kết kinh doanh trong khu vực APEC;


- Doanh nhân phải là người làm việc ở các doanh nghiệp có năng lực sản xuất, kinh doanh thực thụ hoặc phải có hạn ngạch xuất nhập khẩu sang các nền kinh tế thành viên, và phải là người đại diện cho doanh nghiệp đó khi thực hiện việc ký kết hoặc thực hiện cam kết kinh doanh, đầu tư, thương mại trong khối


 - Không thuộc diện chưa được xuất cảnh theo quy định của pháp luật, bao gồm các trường hợp sau:

 + Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang có nghĩa vụ thi hành bản án hình sự hoặc đang bị cơ quan điều tra yêu cầu chưa cho xuất cảnh hoặc chưa cấp hộ chiếu để phục vụ công tác điều tra tội phạm;


 + Người đang có nghĩa vụ thi hành bản án; chờ giải quyết các tranh chấp về dân sự, kinh tế, hành chính; chờ để thi hành quyết định xử phạt hành chính; đang có nghĩa vụ nộp thuế hoặc các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật Việt Nam, trừ các trường hợp có đặt tiền, đặt tài sản, bảo lãnh bằng tài sản hoặc có biện pháp bảo đảm khác để thực hiện nghĩa vụ đó;


+ Người đã vi phạm quy chế xuất nhập cảnh bị xử phạt từ cảnh cáo hành chính trở lên thì chưa được xuất cảnh trong thời gian từ 01 đến 05 năm tính từ ngày bị xử lý vi phạm;


+ Người bị nước ngoài trục xuất vì vi phạm pháp luật của nước sở tại, nếu hành vi đó là nghiêm trọng, có hại cho lợi ích và uy tín của Việt Nam thì chưa được xuất cảnh trong thời gian từ 01 đến 05 năm, tính từ ngày trở về Việt Nam.;


+ Người mà Bộ Y tế đề nghị chưa cho xuất cảnh vì lý do y tế;


+ Các trường hợp khác vì lý do bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.





		* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


    - Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28 tháng 2 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo


   - Thông tư hướng dẫn số 10/2006/TT-BCA ngày 18/9/2006 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của Doanh nhân APEC theo Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28 tháng 2 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ. Thông tư có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.


    - Quyết định số 48/2008/QĐ-UBND ngày 05/12/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục  xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.





Đính kèm:


		Mẫu tờ khai xin phép sử dụng thẻ ABTC



TÊN CQ/DOANH NGHIỆP
     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Số:……
                                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




   -------------------------------


TỜ KHAI XIN PHÉP SỬ DỤNG THẺ ABTC

Kính gửi:



- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam;






- Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam.


1. Họ và tên:....................................................................2. Nam, nữ:........................  


3. Sinh ngày............tháng..........năm.................tại


4. Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú:.......................................................................


5. Hộ chiếu số:..................................................Loại:.................................................


6. Cấp ngày:............/.........../............... Giá trị đến ngày............/............./..............


7. Cơ quan cấp:..........................................................................................................


8. Tên cơ quan/ doanh nghiệp: ……………………………………………………
……………………………………………………………………………


Địa chỉ:……………………………………………………………………………...


Điện thoại:…………………………………………………………………………..


9. Chức vụ hoặc nghề nghiệp:...................................................................................


10. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Quyết định thành lập doanh nghiệp số: …………………………………, ngày …………………………, do …………….


………………………………….. cấp.


Ngành nghề kinh doanh: 
…………………………………………………………………………….



……………………………………………………………………………



…………………………………………………………………………


Đề nghị xét, cho phép cấp thẻ ABTC đến nền kinh tế thành viên:...................... …………………………………………………....................................................


Mục đích:…………………………………………………………………………


......................................................................................................................


Kính đề nghị quý cơ quan xem xét, giải quyết./.


                  Xác nhận                                          
Người đề nghị



(Ký và ghi rõ họ tên)



                                                                                                                                                                       Làm tại.......................ngày...../...../..............

            Thủ trưởng doanh nghiệp hoặc cơ quan                    


            trực tiếp quản lý người đề nghị xét, cho phép


            sử dụng thẻ ABTC xác nhận lời khai trên là đúng


            Ngày............tháng............năm.....................


 (Người xác nhận ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)






5. Thẩm tra trình UBND tỉnh cho phép sử dụng thẻ doanh nhân APEC (thẻ ABTC) (Đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch, Phó Chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn; Chủ tịch ban quản trị hợp tác xã, Chủ nhiệm hợp tác xã)


		* Trình tự thực hiện: 



		Bước 1: Cá nhân xin phép sử dụng thẻ ABTC nộp đầy đủ giấy tờ hợp lệ theo hướng dẫn tại mục 7 của biểu mẫu này và nộp Hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam.


Bước 2: Cán bộ phụ trách Lãnh sự (Sở Ngoại vụ) tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ


Bước 3: Lấy ý kiến của các cơ quan chức năng liên quan, trong vòng 10 ngày làm việc, các cơ quan chức năng liên quan có văn bản trả lời cho Sở ngoại vụ


Bước 4: Thẩm tra hồ sơ và đề xuất ý kiến giải quyết việc cho phép sử dụng thẻ ABTC, trình UBND tỉnh Quảng Nam quyết định


Bước 5: Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam xem xét, giải quyết trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được văn bản trình của Sở Ngoại vụ


Bước 6: Cá nhân xin phép sử dụng thẻ hoặc ngưòi được uỷ quyền hợp pháp trực tiếp đến nhận kết quả tại Sở Ngoại vụ.






		* Cách thức thực hiện:



		         Hồ sơ được nộp và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam






		* Thành phần, số lượng hồ sơ:



		a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Tờ khai đề nghị cho phép sử dụng thẻ ABTC (theo mẫu);


-  Hộ chiếu của cá nhân xin cấp thẻ ABTC (Bản sao có chứng thực);


- Quyết định thành lập doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp nhà nước), hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh) (Bản sao có chứng thực); 


- Quyết định bổ nhiệm chức vụ hoặc văn bản chứng minh chức vụ, vị trí công tác của cá nhân xin sử dụng thẻ ABTC (Bản sao có chứng thực);


- Tài liệu chứng minh năng lực sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, khả năng hợp tác với đối tác các nước hoặc vùng lãnh thổ thành viên tham gia chương trình ABTC hoặc việc thực hiện hạn ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp, như: các loại hợp đồng của doanh nghiệp ký kết với các đối tác trong và ngoài nước, báo cáo doanh thu, báo cáo tình hình thực hiện hạn ngạch xuất nhập khẩu đối với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu (bản sao có chứng thực)


b) Số lượng hồ sơ:          02 (bộ) 






		* Thời hạn giải quyết: 17 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ 



		* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:   Cá nhân





		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam


c) Cơ quan phối hợp (nếu có):


- Sở Kế hoạch và đầu tư hoặc cơ quan ra Quyết định thành lập doanh nghiệp


- Cục thuế


- Cục Hải quan


- Công an tỉnh


- Các BQL các Khu công nghiêp, Khu Kinh tế nơi các doanh nhân làm việc






		* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:     Quyết định hành chính



		* Lệ phí:   không





		* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


Tờ Khai đề nghị xét, cho phép sử dụng thẻ ABTC






		* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


- Có hộ chiếu còn giá trị do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp;


- Có nhu cầu đi lại thường xuyên, ngắn hạn tới các nền kinh tế thành viên (tham gia chương trình) ABTC để ký kết, thực hiện các cam kết kinh doanh trong khu vực APEC;


- Doanh nhân phải là người làm việc ở các doanh nghiệp có năng lực sản xuất, kinh doanh thực thụ hoặc phải có hạn ngạch xuất nhập khẩu sang các nền kinh tế thành viên, và phải là người đại diện cho doanh nghiệp đó khi thực hiện việc ký kết hoặc thực hiện cam kết kinh doanh, đầu tư, thương mại trong khối


 - Không thuộc diện chưa được xuất cảnh theo quy định của pháp luật, bao gồm các trường hợp sau:

 + Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang có nghĩa vụ thi hành bản án hình sự hoặc đang bị cơ quan điều tra yêu cầu chưa cho xuất cảnh hoặc chưa cấp hộ chiếu để phục vụ công tác điều tra tội phạm;


 + Người đang có nghĩa vụ thi hành bản án; chờ giải quyết các tranh chấp về dân sự, kinh tế, hành chính; chờ để thi hành quyết định xử phạt hành chính; đang có nghĩa vụ nộp thuế hoặc các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật Việt Nam, trừ các trường hợp có đặt tiền, đặt tài sản, bảo lãnh bằng tài sản hoặc có biện pháp bảo đảm khác để thực hiện nghĩa vụ đó;


+ Người đã vi phạm quy chế xuất nhập cảnh bị xử phạt từ cảnh cáo hành chính trở lên thì chưa được xuất cảnh trong thời gian từ 01 đến 05 năm tính từ ngày bị xử lý vi phạm;


+ Người bị nước ngoài trục xuất vì vi phạm pháp luật của nước sở tại, nếu hành vi đó là nghiêm trọng, có hại cho lợi ích và uy tín của Việt Nam thì chưa được xuất cảnh trong thời gian từ 01 đến 05 năm, tính từ ngày trở về Việt Nam.;


+ Người mà Bộ Y tế đề nghị chưa cho xuất cảnh vì lý do y tế;


+ Các trường hợp khác vì lý do bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.





		* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


    - Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28 tháng 2 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo


   - Thông tư hướng dẫn số 10/2006/TT-BCA ngày 18/9/2006 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của Doanh nhân APEC theo Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28 tháng 2 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ. Thông tư có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.


    - Quyết định số 48/2008/QĐ-UBND ngày 05/12/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục  xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.





Đính kèm:


		Mẫu tờ khai xin phép sử dụng thẻ ABTC



TÊN CQ/DOANH NGHIỆP
     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Số:……
                                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




   -------------------------------


TỜ KHAI XIN PHÉP SỬ DỤNG THẺ ABTC

Kính gửi:



- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam;






- Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam.


1. Họ và tên:....................................................................2. Nam, nữ:........................  


3. Sinh ngày............tháng..........năm.................tại


4. Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú:.......................................................................


5. Hộ chiếu số:..................................................Loại:.................................................


6. Cấp ngày:............/.........../............... Giá trị đến ngày............/............./..............


7. Cơ quan cấp:..........................................................................................................


8. Tên cơ quan/ doanh nghiệp: ……………………………………………………
……………………………………………………………………………


Địa chỉ:……………………………………………………………………………...


Điện thoại:…………………………………………………………………………..


9. Chức vụ hoặc nghề nghiệp:...................................................................................


10. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Quyết định thành lập doanh nghiệp số: …………………………………, ngày …………………………, do …………….


………………………………….. cấp.


Ngành nghề kinh doanh: 
…………………………………………………………………………….



……………………………………………………………………………



…………………………………………………………………………


Đề nghị xét, cho phép cấp thẻ ABTC đến nền kinh tế thành viên:...................... …………………………………………………....................................................


Mục đích:…………………………………………………………………………


......................................................................................................................


Kính đề nghị quý cơ quan xem xét, giải quyết./.


                  Xác nhận                                          
Người đề nghị



(Ký và ghi rõ họ tên)



                                                                                                                                                                       Làm tại.......................ngày...../...../..............

            Thủ trưởng doanh nghiệp hoặc cơ quan                    


            trực tiếp quản lý người đề nghị xét, cho phép


            sử dụng thẻ ABTC xác nhận lời khai trên là đúng


            Ngày............tháng............năm.....................


 (Người xác nhận ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)






6. Thẩm tra trình UBND tỉnh cho phép sử dụng thẻ doanh nhân APEC (thẻ ABTC) (Đối với Trưởng ban, Phó trưởng ban, Kế toán trưởng hoặc Trưởng/Phó phòng thuộc Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Nam Giang, Ban Quản lý Phát triển Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc và các đối tượng khác có  yêu cầu cần thiết phải thực hiện cam kết thương mại với các nước và vùng lãnh thổ thành viên tham gia chương trình ABTC).


		* Trình tự thực hiện: 



		Bước 1: Cá nhân xin phép sử dụng thẻ ABTC nộp đầy đủ giấy tờ hợp lệ theo hướng dẫn tại mục 7 của biểu mẫu này và nộp Hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam.


Bước 2: Cán bộ phụ trách Lãnh sự (Sở Ngoại vụ) tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ


Bước 3: Lấy ý kiến của các cơ quan chức năng liên quan, trong vòng 10 ngày làm việc, các cơ quan chức năng liên quan có văn bản trả lời cho Sở ngoại vụ


Bước 4: Thẩm tra hồ sơ và đề xuất ý kiến giải quyết việc cho phép sử dụng thẻ ABTC, trình UBND tỉnh Quảng Nam quyết định


Bước 5: Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam xem xét, giải quyết trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được văn bản trình của Sở Ngoại vụ


Bước 6: Cá nhân xin phép sử dụng thẻ hoặc ngưòi được uỷ quyền hợp pháp trực tiếp đến nhận kết quả tại Sở Ngoại vụ.






		* Cách thức thực hiện:



		         Hồ sơ được nộp và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam






		* Thành phần, số lượng hồ sơ:



		a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Tờ khai đề nghị cho phép sử dụng thẻ ABTC (theo mẫu);


- Hộ chiếu của cá nhân xin cấp thẻ ABTC (Bản sao có chứng thực);


            - Thư mời hoặc các văn bản, giấy tờ liên quan đến việc thực hiện cam kết thương mại với các nước và vùng lãnh thổ thành viên tham gia chương trình ABTC (Bản sao có chứng thực) 


b) Số lượng hồ sơ:          02 (bộ) 






		* Thời hạn giải quyết: 12 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ 



		* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:   Cá nhân





		* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam


c) Cơ quan phối hợp - Công an tỉnh






		* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:     Quyết định hành chính



		* Lệ phí:   không





		* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


Tờ Khai đề nghị xét, cho phép sử dụng thẻ ABTC






		* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


- Có hộ chiếu còn giá trị do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp;


- Có nhu cầu đi lại thường xuyên, ngắn hạn tới các nền kinh tế thành viên (tham gia chương trình) ABTC để ký kết, thực hiện các cam kết kinh doanh trong khu vực APEC;


- Doanh nhân phải là người làm việc ở các doanh nghiệp có năng lực sản xuất, kinh doanh thực thụ hoặc phải có hạn ngạch xuất nhập khẩu sang các nền kinh tế thành viên, và phải là người đại diện cho doanh nghiệp đó khi thực hiện việc ký kết hoặc thực hiện cam kết kinh doanh, đầu tư, thương mại trong khối


 - Không thuộc diện chưa được xuất cảnh theo quy định của pháp luật, bao gồm các trường hợp sau:

 + Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang có nghĩa vụ thi hành bản án hình sự hoặc đang bị cơ quan điều tra yêu cầu chưa cho xuất cảnh hoặc chưa cấp hộ chiếu để phục vụ công tác điều tra tội phạm;


 + Người đang có nghĩa vụ thi hành bản án; chờ giải quyết các tranh chấp về dân sự, kinh tế, hành chính; chờ để thi hành quyết định xử phạt hành chính; đang có nghĩa vụ nộp thuế hoặc các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật Việt Nam, trừ các trường hợp có đặt tiền, đặt tài sản, bảo lãnh bằng tài sản hoặc có biện pháp bảo đảm khác để thực hiện nghĩa vụ đó;


+ Người đã vi phạm quy chế xuất nhập cảnh bị xử phạt từ cảnh cáo hành chính trở lên thì chưa được xuất cảnh trong thời gian từ 01 đến 05 năm tính từ ngày bị xử lý vi phạm;


+ Người bị nước ngoài trục xuất vì vi phạm pháp luật của nước sở tại, nếu hành vi đó là nghiêm trọng, có hại cho lợi ích và uy tín của Việt Nam thì chưa được xuất cảnh trong thời gian từ 01 đến 05 năm, tính từ ngày trở về Việt Nam.;


+ Người mà Bộ Y tế đề nghị chưa cho xuất cảnh vì lý do y tế;


+ Các trường hợp khác vì lý do bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.





		* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


    - Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28 tháng 2 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo


   - Thông tư hướng dẫn số 10/2006/TT-BCA ngày 18/9/2006 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của Doanh nhân APEC theo Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28 tháng 2 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ. Thông tư có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.


    - Quyết định số 48/2008/QĐ-UBND ngày 05/12/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục  xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.





Đính kèm:


		Mẫu tờ khai xin phép sử dụng thẻ ABTC



TÊN CQ/DOANH NGHIỆP
     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Số:……
                                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




   -------------------------------


TỜ KHAI XIN PHÉP SỬ DỤNG THẺ ABTC

Kính gửi:



- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam;






- Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam.


1. Họ và tên:....................................................................2. Nam, nữ:........................  


3. Sinh ngày............tháng..........năm.................tại


4. Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú:.......................................................................


5. Hộ chiếu số:..................................................Loại:.................................................


6. Cấp ngày:............/.........../............... Giá trị đến ngày............/............./..............


7. Cơ quan cấp:..........................................................................................................


8. Tên cơ quan/ doanh nghiệp: ……………………………………………………
……………………………………………………………………………


Địa chỉ:……………………………………………………………………………...


Điện thoại:…………………………………………………………………………..


9. Chức vụ hoặc nghề nghiệp:...................................................................................


10. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Quyết định thành lập doanh nghiệp số: …………………………………, ngày …………………………, do …………….


………………………………….. cấp.


Ngành nghề kinh doanh: 
…………………………………………………………………………….



……………………………………………………………………………



…………………………………………………………………………


Đề nghị xét, cho phép cấp thẻ ABTC đến nền kinh tế thành viên:...................... …………………………………………………....................................................


Mục đích:…………………………………………………………………………


......................................................................................................................


Kính đề nghị quý cơ quan xem xét, giải quyết./.


                  Xác nhận                                          
Người đề nghị



(Ký và ghi rõ họ tên)



                                                                                                                                                                       Làm tại.......................ngày...../...../..............

            Thủ trưởng doanh nghiệp hoặc cơ quan                    


            trực tiếp quản lý người đề nghị xét, cho phép


            sử dụng thẻ ABTC xác nhận lời khai trên là đúng


            Ngày............tháng............năm.....................


 (Người xác nhận ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)






7. Thẩm tra trình UBND tỉnh cho phép cán bộ, công chức đi công tác nước ngoài


		* Trình tự thực hiện: 



		Bước 1: Cán bộ, Công chức xin phép đi công tác nước ngoài nộp đầy đủ giấy tờ hợp lệ theo hướng dẫn tại mục 7 của biểu mẫu này và nộp Hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam.


Bước 2: Cán bộ phụ trách Lãnh sự tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ


Bước 3: Thẩm tra hồ sơ và đề xuất ý kiến giải quyết việc cử  đi nước ngoài, trình UBND tỉnh Quảng Nam quyết định


Bước 4: Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam xem xét, giải quyết trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được văn bản trình của Sở Ngoại vụ


Bước 5: Các cá nhân, đơn vị đến nhận hồ sơ trực tiếp tại Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam


Bước 6: 10 ngày sau khi kết thúc chuyến công tác, cán bộ được cử đi công tác phải báo cáo kết quả chuyến công tác cho Uỷ ban nhân dân tỉnh (qua Sở Ngoại vụ) (theo mẫu).






		* Cách thức thực hiện:



		         - Hồ sơ được nộp và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam






		* Thành phần, số lượng hồ sơ:



		a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Công văn đề nghị của cơ quan chủ quản, trong công văn đề nghị cần ghi rõ họ và tên, chức vụ, ngày tháng năm sinh, mã ngạch của cán bộ đi nước ngoài; mục đích chuyến đi; thời gian đi; nước đến; kinh phí đi từ nguồn nào, do ai đài thọ; đi theo hộ chiếu Công vụ hay hộ chiếu phổ thông; đã có hộ chiếu chưa,... 


- Thư mời của đơn vị, cơ quan mời (nếu thư mời bằng tiếng nước ngoài thì phải có bản dịch sang tiếng Việt có chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền) trong đó nêu rõ mục đích, nội dung, chương trình hoạt động tại nước ngoài, thời gian và kinh phí cho chuyến đi.


- Ngoài các hồ sơ nói trên, tuỳ từng trường hợp, thành phần hồ sơ phải có thêm các giấy tờ sau:


a. Bí thư Tỉnh ủy khi đi công tác nước ngoài phải có ý kiến của Ban Bí thư TW Đảng phụ trách đối ngoại.


b. Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khi đi công tác nước ngoài phải có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ.


c. Các đồng chí là Đại biểu Quốc hội đi công tác nước ngoài phải có ý kiến của Ban Thường vụ Quốc Hội.

d. Các đồng chí lãnh đạo thuộc khối nội chính phải có ý kiến của Bộ chủ quản.


đ. Các trường hợp sau đây phải có ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy: Các đồng chí là Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, Trưởng các đoàn thể tỉnh, Bí thư các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy (trừ Bí thư Tỉnh ủy). 


e. Các trường hợp sau đây phải có ý kiến của Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy: các cán bộ do Tỉnh ủy quản lý và các chức danh khác hiện công tác ở các cơ quan Đảng, đoàn thể chính trị, Mặt trận tỉnh, các huyện, thành ủy và đảng ủy trực thuộc đi công tác nước ngoài (trừ các chức danh nêu ở điểm d).


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)






		* Thời hạn giải quyết:      05 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ



		* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:   Cá nhân, tổ chức






		* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam


c) Cơ quan phối hợp (nếu có):


- Công an tỉnh;






		* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính






		* Lệ phí:   không





		* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


Mẫu báo cáo kết quả đi nước ngoài





		* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


Cán bộ công chức chưa được phép đi nước ngoài  nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây:


1. Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc có liên quan đến công tác điều tra tội phạm.


2. Đang có nghĩa vụ chấp hành bản án hình sự.


3. Đang có nghĩa vụ chấp hành bản án dân sự, kinh tế; đang chờ để giải quyết tranh chấp về dân sự, kinh tế.


4. Đang có nghĩa vụ chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nghĩa vụ nộp thuế và những nghĩa vụ khác về tài chính trừ trường hợp có đặt tiền, đặt tài sản hoặc có biện pháp bảo đảm khác để thực hiện nghĩa vụ đó.


5. Vì lý do ngăn chặn dịch bệnh nguy hiểm lây lan.


6. Vì lý do bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.


7. Có hành vi vi phạm hành chính về xuất nhập cảnh theo quy định của Chính phủ. 






		* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


    Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007  cảu Chính phủ về việc xuất, nhập cảnh của công dân Việt Nam. 


- Quyết định số 135-QĐ/TU ngày 14/6/2006 của Tỉnh ủy Quảng Nam ban hành Quy chế quản lý công tác đối ngoại của tỉnh Quảng Nam. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.


- Công văn số 193/SNgV-NV ngày 14/4/2009 của Sở Ngoại vụ về hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị cho phép Cán bộ đi nước ngoài








Đính kèm:


		Mẫu báo cáo kết quả đi nước ngoài


Tên đơn vị: .............................                                                     ........, ngày......tháng....... năm ....


BÁO CÁO


Về kết quả đi công tác tại......



1. Họ và tên người báo cáo: (nếu là Đoàn thì nêu danh sách cả đoàn. Người báo cáo là Trưởng đoàn).



2. Chức vụ:



3. Đi công tác tại quốc gia/vùng lãnh thổ:



4. Theo Quyết định/Công văn số:


5. Mục đích chuyến đi:



6. Thời gian đi nước ngoài:



7. Lộ trình chuyến đi:



8. Những nội dung đã làm việc:



9. Đánh giá kết quả chuyến đi:



10. Những đề xuất kiến nghị:



11. Những tài liệu kèm theo (nếu có):


Nơi nhận:                                                                                                   Người báo cáo

- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ                                                                                            (ký tên)


(nếu là Tỉnh uỷ viên trở lên);


- Ban Tổ chức Tỉnh uỷ 


(cán bộ thuộc khối Đảng, Đoàn thể, Mặt trận 


mà không phải là Tỉnh uỷ viên trở lên);


- UBND tỉnh 


(qua Sở Ngoại vụ-tất cả các trường hợp);


- Cơ sở đảng trực tiếp quản lý (nếu là đảng viên).








8. Thẩm tra trình UBND tỉnh cho phép cán bộ, công chức đi nước ngoài vì việc riêng


		* Trình tự thực hiện: 



		Bước 1: Cán bộ, Công chức xin phép đi nước ngoài vì việc riêng nộp đầy đủ giấy tờ hợp lệ theo hướng dẫn tại mục 7 của biểu mẫu này và nộp Hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam.


Bước 2: Cán bộ phụ trách Lãnh sự tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ


Bước 3: Thẩm tra hồ sơ và đề xuất ý kiến giải quyết việc cho phép đi nước ngoài, trình UBND tỉnh Quảng Nam quyết định


Bước 4: Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam xem xét, giải quyết trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được văn bản trình của Sở Ngoại vụ


Bước 5: Các cá nhân, đơn vị đến nhận hồ sơ trực tiếp tại Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam


Bước 6: 10 ngày sau khi kết thúc chuyến công tác, cán bộ được cử đi công tác phải báo cáo kết quả chuyến công tác cho Uỷ ban nhân dân tỉnh (qua Sở Ngoại vụ) (theo mẫu)






		* Cách thức thực hiện:



		 - Hồ sơ được nộp và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam






		* Thành phần, số lượng hồ sơ:



		a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn xin phép đi nước ngoài vì việc riêng của bản thân người đi nước ngoài. Trong đơn cần nêu rõ mục đích của chuyến đi, họ tên người đi, chức vụ, nước đến, thời gian, kinh phí của chuyến đi 


- Văn bản đồng ý của thủ trưởng cơ quan chủ quản. Cán bộ thuộc diện Tỉnh uỷ quản lý phải được Thường trực Tỉnh ủy cho phép.


b) Số lượng hồ sơ:          02                 (bộ)






		* Thời hạn giải quyết:      05 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ



		* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:   Cá nhân, tổ chức






		* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam






		* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:     văn bản chấp thuận






		* Lệ phí:   không





		* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


Mẫu báo cáo kết quả đi nước ngoài





		* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


Cán bộ công chức chưa được phép đi nước ngoài  nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây:


1. Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc có liên quan đến công tác điều tra tội phạm.


2. Đang có nghĩa vụ chấp hành bản án hình sự.


3. Đang có nghĩa vụ chấp hành bản án dân sự, kinh tế; đang chờ để giải quyết tranh chấp về dân sự, kinh tế.


4. Đang có nghĩa vụ chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nghĩa vụ nộp thuế và những nghĩa vụ khác về tài chính trừ trường hợp có đặt tiền, đặt tài sản hoặc có biện pháp bảo đảm khác để thực hiện nghĩa vụ đó.


5. Vì lý do ngăn chặn dịch bệnh nguy hiểm lây lan.


6. Vì lý do bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.


7. Có hành vi vi phạm hành chính về xuất nhập cảnh theo quy định của Chính phủ. 






		* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


    Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007  cảu Chính phủ về việc xuất, nhập cảnh của công dân Việt Nam. 


- Quyết định số 135-QĐ/TU ngày 14/6/2006 của Tỉnh ủy Quảng Nam ban hành Quy chế quản lý công tác đối ngoại của tỉnh Quảng Nam. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.


- Công văn số 193/SNgV-NV ngày 14/4/2009 của Sở Ngoại vụ về hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị cho phép Cán bộ đi nước ngoài








		Mẫu báo cáo kết quả đi nước ngoài


Tên đơn vị: .............................                                                     ........, ngày......tháng....... năm ....


BÁO CÁO


Về kết quả đi công tác tại......



1. Họ và tên người báo cáo: (nếu là Đoàn thì nêu danh sách cả đoàn. Người báo cáo là Trưởng đoàn).



2. Chức vụ:



3. Đi công tác tại quốc gia/vùng lãnh thổ:



4. Theo Quyết định/Công văn số:


5. Mục đích chuyến đi:



6. Thời gian đi nước ngoài:



7. Lộ trình chuyến đi:



8. Những nội dung đã làm việc:



9. Đánh giá kết quả chuyến đi:



10. Những đề xuất kiến nghị:



11. Những tài liệu kèm theo (nếu có):


Nơi nhận:                                                                                                   Người báo cáo

- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ                                                                                            (ký tên)


(nếu là Tỉnh uỷ viên trở lên);


- Ban Tổ chức Tỉnh uỷ 


(cán bộ thuộc khối Đảng, Đoàn thể, Mặt trận 


mà không phải là Tỉnh uỷ viên trở lên);


- UBND tỉnh 


(qua Sở Ngoại vụ-tất cả các trường hợp);


- Cơ sở đảng trực tiếp quản lý (nếu là đảng viên).








9. Thẩm định hồ sơ trình UBND tỉnh cho phép doanh nghiệp có vốn đầy tư nước ngoài tổ chức  hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bản tỉnh


		* Trình tự thực hiện: 



		- Bước 1:  Doanh nghiêp có vốn đầu tư nước hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 7 Biểu mẫu này và nộp về Sở Ngoại vụ trước 45 ngày tính từ ngày dự kiến tổ chức hội nghị, hội thảo. 


 - Bước 2: Sở Ngoại vụ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ hợp lệ của hồ sơ, yêu cầu bổ sung hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.


- Bước 3: Sở Ngoại vụ thẩm tra hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét có văn bản chấp thuận gửi cho doanh nghiệp cho phép tổ chức Hội nghị, hội thảo quốc tế.






		* Cách thức thực hiện:



		         Hồ sơ được gởi trực tiếp hoặc bằng thư đến Sở Ngoại vụ Quảng Nam (số 56 Hùng Vương, Tp Tam Kỳ, Quảng Nam)       ĐT: 0510 3810142






		* Thành phần, số lượng hồ sơ:



		a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: Văn bản xin phép tổ chức hội nghị hội thảo quốc tế gồm các nội dung:


- Mục đích của hội nghị, hội thảo


- Nội dung của hội nghị, hội thảo


- Thời gian và địa điểm tổ chức, địa điểm tham quan, khảo sát (nếu có)


- Thành phần tham gia tổ chức: cơ quan phía Việt Nam, cơ quan phía nước ngoài, cơ quan tài trợ (nếu có)


- Thành phần tham dự: số lượng và cơ cấu thành phần đại biểu bao gồm cả đại biểu Việt Nam và đại biểu nước ngoài


- Nguồn kinh phí


- Ý kiến của các cơ quan liên quan (nếu có).


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		* Thời hạn giải quyết:      


- Sở Ngoại vụ trình UBND tỉnh: 10 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ


- UBND tỉnh xem xét giải quyết: 5 ngày làm việc.






		* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:   tổ chức






		* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND Tỉnh


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có)


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Ngoại vụ


d) Cơ quan phối hợp (nếu có)






		* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:     văn bản chấp thuận






		* Lệ phí:   không





		* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:   không






		* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:   không






		* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Quyết định số 122/2001/QĐ-TTg ngày 21/08/2001 về Tổ chức quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.


- Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND ngày 10/01/2008 của CT UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành quy định về tổ chức Hội nghị, hội thảo quốc tế của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn Quảng Nam. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.






		II. Lĩnh vực Công tác Phi chính phủ nước ngoài:








1. Thẩm định trình phê duyệt tiếp nhận viện trợ phi chính phủ nước ngoài (PCPNN).


		* Trình tự thực hiện: 





Bước 2:  Sở ngoại vụ  tiếp nhận, kiểm tra  tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ anh ghi điền


		Biểu mẫu này và nộp tại; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ

Bước 3:  Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ của Chủ dự án, Sở Ngoại vụ gởi văn bản đến các cơ quan quản lý chuyên môn của Tỉnh đề nghị có ý kiến thẩm định bằng văn bản trong vòng từ 10 - 15 ngày


 Bước 4: Trong vòng 3 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn đóng góp ý kiến của các cơ quan liên quan, Sở Ngoại vụ sẽ tổng hợp ý kiến trình Chủ tịch UBND Tỉnh xem xét, quyết định. Trường hợp dự án chưa đủ đủ điều kiện để được duyệt, UBND tỉnh sẽ tổ chức thẩm định lại. Sở Ngoại vụ  có trách nhiệm thông báo cho chủ dự án bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc thông báo không tiếp nhận viện trợ  theo kết luận ghi trong báo cáo thẩm định

 Bước 5: Chậm nhất sau 5 ngày làm việc kể từ ngày thẩm định (nếu dự án không cần chỉnh sửa) hoặc kể từ ngày nhận được văn kiện chương trình, dự án đã được hoàn chỉnh theo kết luận ghi trong báo cáo thẩm định, Sở Ngoại vụ trình Chủ tịch UBND Tỉnh ra quyết định phê duyệt.


Bước 6: Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, Chủ dự án/chương trình thông báo cho bên tài trợ về kết quả phê duyệt để được ký kết và thực hiện chương trình dự án. 






		* Cách thức thực hiện:



		         Hồ sơ được gởi trực tiếp hoặc bằng thư đến Sở Ngoại vụ Quảng Nam (số 56 Hùng Vương, Tp Tam Kỳ, Quảng Nam)       ĐT: 0510 3810142






		* Thành phần, số lượng hồ sơ:



		a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Tờ trình đề nghị thẩm định phê duyệt chương trình/dự án của Chủ dự án.


- Văn kiện chương trình, dự án gốc bằng ngôn ngữ được bên tài trợ sử dụng và bản dịch tiếng Việt đã được thống nhất giữa Chủ dự án và bên tài trợ.


- Văn bản thông báo cam kết tài trợ hoặc cam kết xem xét tài trợ cho chương trình, dự án của bên tài trợ.


- Bản ghi nhớ hoặc thỏa thuận viện trợ phi chính phủ được ký kết giữa đại diện bên Việt Nam và bên tài trợ.


- Toàn bộ văn bản góp ý của cơ quan liên quan đối với chương trình, dự án (nếu có). 


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		* Thời hạn giải quyết:      


Không quá 38 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



		* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:   tổ chức






		* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND Tỉnh


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Ngoại vụ


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Sở, Ban, Ngành và địa phương






		* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:     văn bản chấp thuận






		* Lệ phí:   không





		* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:   không






		* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:   không






		* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


Quyết định Số 64/2001/QĐ-TTg ngày 26/4/2002 của Thủ tướng chính phủ Ban hành quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài. Có hiệu lực kể từ ngày ký.


Chỉ thị số 11/2002/CT-TTg ngày 17/04/2002 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng viện trợ PCPNN. Có hiệu lực kể từ ngày ký.


- Thông tư số 04/2001/TT-BKH này 05/06/2001 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thục hiện Quyết định số 64/2001/QĐ-TTg ngày 26/04/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài. Có hiệu lực kể từ ngày ký.


- Thông tư 82/2007/TT-BTC ngày 12/7/2007 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước.Có hiệu lực kể từ ngày ký.


- Công văn số 509/TB-SNgV ngày 22/7/2005 của Sở Ngoại vụ về việc hướng dẫn thủ tục lập hồ sơ trình phê duyệt tiếp nhận viện trợ phi chính phủ nước ngoài. Có hiệu lực kể từ ngày ký.






